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STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Bùi Tá Tú 09/07/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh

2 Nguyễn Hữu Lợi 02/05/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Nguyễn Thị Minh Hiền 31/10/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Nguyễn Hoàng Anh 29/11/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Mai Tiến Đạt 11/07/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Nguyễn Phương Nam 08/05/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

7 Mai Thu Tâm 06/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Nguyễn Ngọc Kiếm 19/12/1979 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Phạm Ngọc Khánh Linh 07/06/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Trần Tiến Hưng 23/11/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Trương Thị Kim Chung 02/03/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Huỳnh Ngọc Hiệp 12/04/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 Cao Văn Nhân 09/05/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 Nguyễn Thị Huệ 24/12/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Nguyễn Văn Hiền 03/08/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 Phạm Trung Khuê 13/01/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Nguyễn Thành Phước 05/10/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 Phạm Viết Thành 08/11/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

19 Hồ Thị Minh Trâm 10/09/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Nguyễn Xuân Thống 03/03/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Bùi Thị Thúy Hằng 12/08/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 02/01/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Nguyễn Viết Triều 02/02/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh

24 Phan Thị Như Ý 08/02/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Hà Thị Hân 20/11/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Nguyễn Thị Thanh Thúy 27/04/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Nguyễn Thị Hồng Hoanh 10/01/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Nguyễn Minh Trí Vương 14/01/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh

29 Cao Thị Kiều Trang 05/05/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Trịnh Thị Du Linh 23/09/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Nguyễn Thị Xuân 10/10/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Phùng Thị Hồng Lợi 01/01/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Phạm Quang Luân 02/02/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh

34 Nguyễn Thị Minh Thư 08/10/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

35 Nguyễn Thu Hiền 26/01/1990 Nam Định Nữ Kinh

36 Nguyễn Thành Vương 12/06/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

37 Lương Công Huân 17/02/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

38 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/11/1983 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Võ Thị Hoa 17/10/1983 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40 Võ Văn Hồng 25/12/1975 Quảng Ngãi Nam Kinh

DANH SÁCH LỚP ANH B1_1

Khóa thi: ngày 03/07/2022 

Giảng viên phụ trách: Nguyễn Huỳnh Diễm My






